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     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN DANH LÂM Độc lập - Tự do - Hanh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/1 (BÁN TRÚ)

NĂM HỌC 2023-2024

STT Họ Tên Ngày sinh Ghi chú

1 079317027614 Nguyễn Vũ Khánh An 11/09/2017

2 079217014352 Nguyễn Lê Minh Bảo 17/04/2017

3 079317002408 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 12/01/2017

4 079217029781 Phan Nguyễn Minh Hải 20/09/2017

5 079317030336 Tăng Ngọc Gia Hân 09/10/2017

6 079217018010 Đinh Gia Khang '24/06/2017

7 079217029796 Đỗ Đăng Khoa 03/01/2017

8 079217044391 Lưu Hoàng Khôi 04/07/2017

9 079317012698 Nguyễn Ngọc Tường Lam 13/05/2017

10 079317014475 Nguyễn Tuệ Lâm 11/05/2017

11 079217008170 Lai Hạo Nam 05/02/2017

12 079317029865 Phạm Thị Bảo Ngọc 04/10/2017

13 079317042818 Lâm Huỳnh Bảo Ngọc 30/10/2017

14 079317003554 Phạm Thanh Nhã 24/02/2017

Mã định danh    
 cá nhân
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STT Họ Tên Ngày sinh Ghi chúMã định danh    
 cá nhân

15 079317024125 Hồ Ngọc Thảo Nhi 09/08/2017

16 079317001758 Trần Ngọc Khang Nhi 02/02/2017

17 079317018790 Nguyễn Hồng Oanh 16/06/2017

18 079217042268 Nguyễn Đức Lam Phương 13/11/2017

19 079317017316 Phan Ngọc Trúc  Quỳnh 07/01/2017

20 079317033676 Quan Kim Thanh 11/03/2017

21 080217013322 Phạm Nhựt Thành 18/09/2017

22 091217012725 Ngô Hữu Thiện 27/07/2017

23 079217035898 Trần Phúc Thịnh 08/11/2017

24 079317000197 Nguyễn Ngọc Anh Thư 04/01/2017

25 079317016721 Nguyễn Kim Thủy 16/06/2017

26 062217008839 Trần Khắc Tiến 03/05/2017

27 079317031090 Nguyễn Thanh Trúc 30/08/2017

28 079217016031 Nguyễn Hồ Việt Trung 14/07/2017

29 079217043628 Phạm Thanh Trung 17/12/2017

30 079317009980 Huỳnh Thanh Tuyền 07/03/2017

31 079217039502 Quách Kiến Văn 27/10/2017
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STT Họ Tên Ngày sinh Ghi chúMã định danh    
 cá nhân

32 079316038205 Trần Phương Vi 12/12/2017

33 079317041734 Giang Dương Tường Vy 28/12/2017

34 079317042110 Hồ Ngọc Thúy Vy 23/11/2017

Tổng cộng danh sách này có 34 em học sinh

Quận 8, ngày 23 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Bình Minh
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